
A.1  Vùng 1 
I  Các tuyến liên xã 
1   Tỉnh lộ 421B (Xã Quốc Oai + Kiều Phú + Phú Cát) 
2   Tỉnh lộ 422 (Xã Hoài Đức + Xã Sơn Đồng + Xã Quốc Oai) 
3   Tỉnh lộ 422B (Xã Hoài Đức + Xã Sơn Đồng) 
4   Đường Phú Cát (xã Đại Đồng + Phú Cát) 

5  
 Đường Quốc Oai - Thạch Hòa
(xã Ngọc Mỹ + Thạch Hòa) 

6  Đường Tân Phú - Đại Thành
7  ĐH 13 (Thạch Thất - Hạ Bằng - Tây Phương)

8  
Tỉnh lộ 419 (xã Thạch Thất + Xã Tây phương + Xã Quốc Oai + Xã 
Hưng Đạo)

9  Tỉnh Lộ 420  (xã Tây Phương + Thạch Thất + Hạ Bằng)
10   Quốc lộ 21 (Sơn Tây + Tùng Thiện) 
II Xã Sơn Đồng

1  
Đường Lại Yên (ngã tư Nguyễn Viết Thư - gần đường Vành đai 3,5) 
- Xã Sơn Đồng

III  Xã Thạch Thất 
1  Trục TTHC huyện Thạch Thất (xã Thạch Thất)
2  ĐH10 (xã Thạch Thất)
3   Đường Cần thơ 
4   Đường Hoàng Xá 
5   Đường Lại Thượng 
6   Đường Cẩm Yên 
7   Đường Chi Quan 
8   Tuyến đường trung tâm 
9   Đường Làng Kim 2 

10   Đường Kim Quan 
11   Đường Đại Đồng 
12   Đường Rộc Vạo 
13   Đường Minh Nghĩa 
14   Đường Lỗ Đòng 
15   Đường Thúy lai 2 
IV  Xã Tây Phượng 
1   Đường Làng Hương (xã Tây Phương) 
2  Đường Hương Ngải (xã Tây Phương
3  Đường Canh Nậu - Dị Nậu (xã Tây Phương)
4  Đương Đình Trọng (xã Tây Phương)
5   Đường Chàng Sơn (xã Tây Phương) 
6   Đường Thạch Xá - đường Chùa Tây Phương (xã Tây Phương) 

 DANH MỤC PHẠM VI TUYẾN 

 Ghi chú  

Gói thầu số 02: Quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn 02 phường, gồm: Sơn Tây, Tùng Thiện 
và 28 xã, gồm: Đoài Phương, Yên Xuân, Hòa Lạc, Tây Phương, Hạ Bằng, Thạch Thất, Phú Cát, Kiều 

Phú, Hưng Đạo, Quốc Oai, Hát Môn, Phúc Lộc, Phúc Thọ, An Khánh, Sơn Đồng, Dương Hòa, Hoài Đức, 
Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Minh Châu, Yên Bài, Ba Vì, Suối Hai, Bất Bạt, Cổ Đô, Vật Lại, Quảng 

Oai.

STT  Phạm vi tuyến 



7   Đường Phú Ổ - Liệp Tuyết (xã Tây Phương) 
8   Đường Thái Hòa (xã Tây Phương) 
9   Đường Phú Hòa - Cổng Giếng (xã Tây Phương) 
V  Xã Yên Xuân 
1  Tỉnh lộ 446 (xã Yên Xuân)
2   Đường Yên Bình (xã Yên Xuân) 
3  Đường Đồng Tơi (xã Yên Xuân)
4  Đường Thung Mộ (xã Yên Xuân)
5  Đường Thôn Vao (xã Yên Xuân)
6  Đường Trại Mới (xã Yên Xuân)
7  Đường Bãi Dài (xã Yên Xuân)

VII  Xã Hòa Lạc 
1  Nút giao Đại lộ Thăng Long với QL21A (xã Hòa Lạc)
2  Quốc lộ 21A (xã Hòa Lạc)
3  Khu tái đinh cư Phú Cát (xã Hòa Lạc)
- Đường đôi khu tái định cư Phú Cát
- Nhánh 1-Phải ( đường đôi )
- Nhánh 1-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 2-Phải ( đường đôi )
- Nhánh 2-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 3-Phải ( đường đôi )
- Nhánh 4-Phải ( đường đôi )
- Nhánh 5-Phải ( đường đôi )
- Nhánh 5-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 6-Phải ( đường đôi )
- Nhánh 6-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 7-Phải ( đường đôi )
- Nhánh 8-Phải ( đường đôi )
- Nhánh 8-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 1-1-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 1-2-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 1-2-2-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 1-2-3-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 1-3-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 1-3-5-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 1-4-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 1-4-1-Trái ( đường đôi )
- Nhánh 2-1-Phải ( đội 11 )
- Nhánh 4-1-Phải ( Đường Đôi )
- Nhánh 6-1 Trái (Đường Đôi )
- Nhánh 7-1 Phải (Đường Đôi )
- Nhánh 7-2 Phải (Đường Đôi )
- Nhánh 7-3 Phải (Đường Đôi )

VIII  Xã Hạ Bằng 
1  Đường Đồng Tâm
2  Đường Hòa Bình
3  Đường Phú Đa 
4  Đường Hạ Băng- Đồng Trúc

IX  Xã Đoài Phương 
1  Đường Đồng Mô (Xã Đoài Phương)

X Xã Hoài Đức
1  Quốc lộ 32 (xã Hoài Đức)

XI Xã An Khánh
1  Tỉnh lộ 423 (xã An Khánh)

2  
 Đường La Phù (Từ TL423 đến đầu ngõ 286 La Phù) - Xã An 
Khánh 

XII  Xã Quốc Oai 



1   Tỉnh lộ 421 (xã Quốc Oai) 
2   Đường Bắc Nam (đường Phủ Quốc) - Xã Quốc Oai 
3   Đường Tiểu Ly - Xã Quốc Oai 
4   Khu đất đấu giá ĐG 02 thị trấn Quốc Oai - xã Quốc Oai 
5   Khu đấu giá đất ĐG 03 thị trấn Quốc Oai - Xã Quốc Oai 
6   Khu đấu giá đất ĐG 04 thị trấn Quốc Oai - Xã Quốc Oai 
7   Khu đấu giá đất ĐG06/2019 Ngọc Mỹ  - Xã Quốc Oai 

8  
 Khu vực Bùng binh ngã 3 Thạch Thán giao đường Phủ Quốc - Xã 
Quốc Oai 

9  
 Đường Đỗ Cảnh Thạc (vành đai du lịch chùa Thầy, xã Sài Sơn - Xã 
Quốc Oai) 

10  
 Tuyến đường từ Bùng Binh Thạch Thán vào Sân vận động Quốc 
Oai - Xã Quốc Oai 

11   Khu đất dịch vụ Ngô Sài - Xã Quốc Oai 

12  
 Đường 17 tháng 8 (Đường vào khu TTVHTT và Thể thao huyện) - 
Xã Quốc Oai 

13  
 Đường 15 tháng 8 (Tuyến đường từ Bùng Binh Thạch Thán vào 
Sân vận động Quốc Oai) - Xã Quốc Oai 

14  
 Đường Phú Cát (Tuyến đường từ Vai Réo vào UBND xã Phú Cát) - 
Xã Quốc Oai 

15   Tuyến đường Yên Sơn - Ba Nhà - Xã Quốc Oai 

XIII Xã Kiều Phú

1  
 Đường Cấn Hữu (Nghĩa trang liệt sỹ xã Cấn Hữu đến TL 421B) - 
Xã Kiều Phú 

XIV  Xã Hưng Đạo 
1   Tỉnh lộ 423 (xã Hưng Đạo) 

XV Phường Sơn Tây
1  Đường 32 (phường Sơn Tây)
2  Đường tránh Quốc lộ 32 (P. Sơn tây + Tùng Thiện)
3  Phố Phùng Khắc Khoan (Sơn Tây)
4  Phố Phạm Ngũ Lão (Sơn Tây)
5  Phố Phó Đức Chính (Sơn Tây)
6  Phố Phan Chu Trinh (Sơn Tây)
7  Phố Nguyễn Thái Học (Sơn Tây)
8  Phố Lê Quý Đôn (Sơn Tây)
9  Phố Hoàng Diệu (Sơn Tây)

10  Phố Phạm Hồng Thái  (Sơn Tây)
11  Phố Trưng Vương (Sơn Tây)
12  Phố Lê lợi (Sơn Tây)
13  Phố Hồng Hà (Sơn Tây)
14  Phố Đốc Ngữ (Sơn Tây)
15  Phố Lê Lai (Sơn Tây)
16  Phố Đinh Tiên Hoàng (Sơn Tây)
17  Phố Phùng Hưng (Sơn Tây)
18  Phố Ngô Quyền  (Sơn Tây)
19  Phố Trần Hưng Đạo (Sơn Tây)
20  Phố Cầu Trì (Sơn Tây)
21  Phố Quang Trung (Sơn Tây)
22  Bùi Thị Xuân (Sơn Tây)
23  Đường Phú Nhi (Sơn Tây)
24  Phố Trạng Trình (Sơn Tây)
25  Phố Phú Hà (Sơn Tây)
26  Phố Vân Gia (Sơn Tây)
27  Phố Đền Và (Sơn Tây)
28  Phố Tiền Huân (Sơn Tây)
29  Phố Phù Sa (Sơn Tây)



30   Khu Đô thị Hud Sơn Tây (Phường Sơn Tây) 
-  Tuyến đường D1 (trục chính) 
-  Tuyến đường D03C 
-  Tuyến đường D04B 
-  Tuyến đường D05 
-  Tuyến đường NB5A 
-  Tuyến đường NB5B 
-  Tuyến đường NB6B 
-  Tuyến đường NB6 
-  Tuyến đường NB07 
-  Tuyến đường NB08 
-  Tuyến đường NB09 
-  Tuyến đường NB10 
-  Công viên CX01 
-  Công viên CX02 
-  Công viên CX03 
-  Công viên CX04 
-  Công viên CX05 
-  Công viên CX06 

31   Vườn hoa KCN Phú Thịnh 
32   Thị xã Sơn Tây 

 Vườn hoa Sơn ca 
 Đảo giao thông Xuân Khanh 
 Tam giác giao thông chốt Ngô Quyền 

33  
 Tuyến đường trục phát triển thị xã Sơn Tây lý trình km 13+740,6 - 
km 14+704 

34  
DPC Quốc lộ 32 ( đoạn 7+đường phú thịnh) và Quốc lộ 21 (đoạn 1-
đường chùa thông TST) - Thị xã Sơn Tây

35  DPC đường Tùng Thiện QL 21A TX Sơn Tây

36  
Đảo giao thông Chốt Nghệ - Thị xã Sơn Tây (Duy trì mức độ 1 - có 
vệ sinh)

37  
Đảo giao thông viện  105 - Thị xã Sơn Tây (Duy trì mức độ 1 - có 
vệ sinh)

38  
Phố Thanh Vị (tỉnh lộ 414 đoạn qua nội thị, dài 3 km) thị xã Sơn 
Tây

39  
Nút giao thông cầu Vĩnh Thịnh (Theo biên bản bàn giao, tiếp nhận 
ngày 09/10/2024)

XVI Phường Tùng Thiện

1   Tỉnh lộ 414A (87A cũ) (P. Tùng Thiện) 
2   Tỉnh lộ 413 (P. Tùng Thiện) 
3   Tỉnh lộ 416 (Đoài Phương + Tùng Thiện) 
4   Tỉnh lộ 414 (phố Thanh Vị)  (P. Tùng Thiện) 
5   Phố Hữu Nghị - Xuân Khanh (P. Tùng Thiện) 

XVII Xã Ô Diên
1   Đường Hồng Hà (xã Ô Diên) 
2   Tuyến kênh T1 (xã Ô Diên) 
3   Tuyến N1 (xã Ô Diên - xã Đan Phượng) 

XVIII Xã Tân Lập
1   Khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập) 
-  Vườn hoa trung tâm 
-  Khu vườn hoa giáp QL32 (tuyến QL32) 
-  Tuyến CQ01 
-  Tuyến18 D02-D01 
-  Tuyến 4 D02-D01 



-  LK1 
-  LK2 
-  LK3 
-  LK4 
-  LK5 
-  LK6 
-  LK7 
-  LK8 
-  BT1 
-  BT2 
-  BT3 
-  BT4 
-  BT5 
-  BTSL1 
-  BTSL3 
-  BTSL4 
-  BTSL5 
-  Chung cư CT1A 
-  Chung cư CT12A 

A.2 Vùng 2
I Các tuyến liên xã
1  Tỉnh Lộ 417 (Xã Đan Phượng + Xã Liên Minh
2  Tỉnh lộ 418 (Xã Phúc Thọ + Xã Phúc Lộc)
3  Đường Hạ Mỗ - Liên Hồng ( Xã Đan Phượng - Xã Ô Diên)

4  
Đường Ô Diên (Tuyến đường N12 + N2 - Xã Đan Phượng - xã Ô 
Diên)

5  Đường Tân Hội (Xã Đan Phượng - Xã Ô Diên)

6  
Tuyến đường N4 (từ ngã tư chợ Chuối Tỉnh lộ 417 đến đường 
Hồng Thái - Xã Đan Phượng - Xã Liên Minh)

7  
Đường KN10 (từ QL 32 đến đường Kẻ Sấu) (Đường Ô Diên 
kéo dài - Xã Đan Phượng + Hoài Đức)

8  Quốc lộ 32 (xã Phúc Thọ + xã Hát Môn)
9  Quốc lộ 32 (xã Quảng Oai + Vật Lại)

10  Tỉnh lộ 413 (xã Bất Bạt + xã Quảng Oai)

II Xã Đan Phượng
1  Quốc lộ 32 (xã Đan Phượng)
2  QL 32 đọan tránh thị trấn Phùng cũ (xã Đan Phượng)
3  Đường Nguyễn Thái Học (xã Đan Phượng)
4  Vườn hoa bốt Phùng (xã Đan Phượng)
5  Đường trục Gò Mèo (Từ QL 32 đên đường tân hội)
6  Tuyến đường Song Phượng

7  
Tuyến đường N14 (Từ QL 32 cũ đến ngã tư chợ Chuối - Tỉnh 
lộ 417) 

8  Tuyến đường Đồng Tháp 2 

9  
03 đảo giao thông tại nút giao Cầu Phùng + 01 đảo giao thông ngã 
ba tượng đài Phụ nữ (xã Đan Phượng)

10  Vườn hoa bốt Phùng (xã Đan Phượng)
11  Vườn hoa kênh Đan Hoài (xã Đan Phượng)

III Xã Phúc Thọ

25  
Phụng thượng  - hương ngải (Từ QL 32 đến lối rẽ đi Hương 
Ngải

26  Đường Phúc Hòa (Phúc hoà long xuyên - Xã phúc Thọ)

27  
Đường Hoàng Diệu (Phụng thượng - long xuyên - xã Phúc 
Thọ)

IV Xã Hát Môn



28  
Tam thuấn  - thanh đa - hát môn (từ 32 có biển đền Hát Môn rẽ vào 
đến UBND xã Hát Môn) (Xã Hát Môn)

V HUYỆN BA VÌ
1  Tỉnh lộ 411 (xã Vật Lại)
2  Tỉnh lộ 411B (xã Vật Lại)
3  Tỉnh lộ 411c (xã Vật Lại)
4  Tỉnh lộ 412B (xã Suối Hai)
5  Tỉnh lộ 414A (Tản Lĩnh - Ba Vì ) (xẫ Suối Hai)
6  Tỉnh lộ 414B (xã Suối Hai)
7  Tỉnh lộ 414C (xã Suối Hai)
8  Tỉnh lộ 415 (xã Ba Vì)

VI  Xã Yên Bài 
1  Tỉnh lộ 416 (xã Yên Bài)
2  Đường Yên Bài
3  Đường Vân hoà

VII Xã Quảng Oai

1  Tỉnh lộ 412 (xã Quảng Oai)
2   Đường tránh tây đằng 
3   Đường Phú Mỹ (Chợ Quảng Oai) 
4   Đường Chùa Cao (Đ/D chi cục thuế rẽ vào) 

5   Đường Thanh Niên (Đ/D điện lực rẽ vào sát bệnh viện quảng tây) 

-
Nút giao thông cầu Vĩnh Thịnh (Theo biên bản bàn giao, tiếp nhận 
ngày 09/10/2024)

-  Xã Đan Phượng 
1  Đường Ô Diên (Tuyến N12 + N2) Cau Vua


